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Số hộ thường 

trú
Số hộ tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Ấp Phú Vinh 1 8.8 433 422 11 3 3 Ấp Phú Vinh 2, Ấp Phú Vinh 3

2 Ấp Phú Vinh 2 43 472 461 11 2 7 Ấp Phú Vinh 1, Ấp Phú Vinh 4

3 Ấp Phú Vinh 3 14.6 743 736 7 2 3 Ấp Phú Vinh 1, Ấp, Phú Vinh 4, Ấp Phú Vinh 5

4 Ấp Phú Vinh 4 58 665 653 12 2 5
Ấp Phú Vinh 2, Ấp Phú Vinh 3, Ấp Phú Vinh 5, Ấp Ba 

Tầng, Ấp Suối Soong 2

5 Ấp Phú Vinh 5 526 455 451 4 3 4 Ấp Phú Vinh 4, Ấp Phú Vinh 3, Ấp Ba Tầng, Ấp 1

6 Ấp Ba Tầng 650 231 220 11 2 5
Ấp Suối Soong 1, Ấp Suối Soong 2, Ấp Phú Vinh 4, Ấp 

Phú Vinh 5, Ấp 3, Ấp 1

7 Ấp Suối Soong 1 610 355 341 14 2 4 Ấp Suối Soong 2, Ấp 3, Ấp 7

8 Ấp Suối Soong 2 548.5 409 389 20 2 4 Ấp Suối Soong 1, Ấp Ba Tầng, Ấp Phú Vinh 4, Ấp 3

9 Ấp 1 625.9 399 370 29 2 6 Ấp 2, Ấp 3, Ấp 5

10 Ấp 2 708.5 382 353 29 2 5 Ấp 1, Ấp 5, Ấp 8

11 Ấp 3 841.5 392 367 25 2 5
Ấp 1, Ấp 5, Ấp 7, Ấp Suối Soong 1, Ấp Suối Soong 2, Ấp 

Ba Tầng

12 Ấp 5 665.9 426 398 28 2 5 Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3, Ấp 6, Ấp 7, Ấp 8

13 Ấp 6 460 307 298 9 3 2 Ấp 5, Ấp 7, Ấp 8

14 Ấp 7 849.5 447 439 8 2 5 Ấp 3, Ấp 5, Ấp 7, Ấp Suối Soong 1

15 Ấp 8 334.7 189 187 2 2 6 Ấp 2, Ấp 5, Ấp 6

6944.9 6305 6085 220 33 69

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ PHÚ VINH

Tiếp giáp các ấp Ghi chú

Tổng

THỰC TRẠNG CÁC ẤP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚ VINH

(Kèm theo Đề án số 02 /ĐA-UBND ngày  22/6/2026 của UBND xã Phú Vinh)

Tổng số hộ gia 

đình

Trong đó

STT Tên ấp
Diện tích

 (ha)

Số người 

HĐKCT ở 

ấp

Số người trực tiếp 

tham gia hoạt 

động ở ấp
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